
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ
MÔN:TOÁN- KHỐI 5
TUẦN: 23 – Thứ năm, ngày 18/2/2021

I. Bài học: LUYỆN TẬP 
Ôn tập:  
- Cách đọc, viết các đơn vị đo mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.
- Mối quan hệ giữa các đơn vị đo mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.
                1 dm3   =  1 000 cm3
                     1 m3     =  1 000 dm3
                     1 m3      =  1 000 000  cm3

II. Bài tập 
Bài 1. a) Đọc các số đo:
0,15 m3  : …………………………………………………………………………..     
[image: ] dm3 : ……………………………………………………………………………        
2010 cm3 : …………………………………………………………………………     
b) Viết các số đo thể tích: 
Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng ti-mét khối : ……………………..
Ba phần tám đề-xi-mét khối : …………………….. 
Không phẩy chín trăm mười chín mét khối : ……………………..

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống.
a) 15 dm3 	  = …………… cm3	
    4,5 m3 	  = …………… dm3
    5 000 dm3  = …………… m3
b) [image: ] m3         = ……………dm3
     215 dm3 =  ……………cm3
     2 100 cm3 = …………… dm3…………… cm3

Bài 3:  Điền dấu > < =
2020 cm3 ……… 2,02 dm3       		2020 cm3 ……… 2,2 dm3
2020 cm3 ……… 0,202 dm3        		2020 cm3 ………20,2 dm3
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